
Huyện Phú Tân, ngày 01 tháng 07 năm 2023

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

DANH SÁCH CHI TRẢ ĐỐI TƯỢNG BTXH

UBND HUYỆN  PHÚ TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tháng 07 năm 2023

Xã Phú BìnhPhường / Xã :

Ấp Bình Phú 1Thôn / Tổ :

Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

540.000540.000Người từ 16-22 tuổi đang đi học không có nguồn nuôi dưỡng2.0

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08920201733701/01/2002Đặng Minh Phú304451020000021

720.000720.000Người đơn thân nghèo đang nuôi 02 con4.12

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08918301379612/07/1983Nguyễn Thị Cẩm Như304452830000021

1.080.0001.080.000Người đơn thân nghèo đang nuôi 03 con4.13

1.080.0001.080.000
Ấp Bình
Phú 1

08908301818101/01/1983Huỳnh Văn Hải304451830000021

3.780.0003.780.000Người từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng5.1

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08915100528901/01/1951Trần Thị Ái304452510000011

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08904400468501/01/1944Nguyễn Văn Đố304451440000012

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08905400458801/01/1954Trần Văn Lược304451540000013

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08916301508425/01/1963Mai Thị Mảnh304452630000064

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08915400564501/01/1954Nguyễn Thị Nga304452540000015

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

01/01/1947Ngô Thị Ư304452470000016

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08915000902101/03/1950Võ Thị Viên304452500000017

26.280.00026.280.000
Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội
hàng tháng

5.3

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08914100341901/01/1941Nguyễn Thị Ái304452410000031

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08913900421901/01/1939Lâm Thị Ba304452390000022

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08913400134401/01/1934Bùi Thị Bảnh304452340000013

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08914200458601/01/1942Nguyễn Thị Bi304452420000024

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08903700151101/01/1937Hà Văn Biết304451370000065

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08904000250001/01/1940Ngô Văn Bon304451400000026

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08903300128901/01/1933Lê Văn Bọt304451330000017

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08913700595001/01/1937Nguyễn Thị Bưởi304452370000018

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08904300159701/01/1943Võ Văn Cấp304451430000059

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

01/01/1940Nguyễn Văn Chác3044524000000310

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

01/01/1939Thái Thị Chể3044523900000611

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08903500429801/01/1935Huỳnh Thanh Dân3044513500000112

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

0894100383101/01/1941Võ Văn Dòn3044514100000313

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08903800384901/01/1938Võ Văn Dọn3044513800000914

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08913200199001/01/1932Nguyễn Thị Dung3044523200000215

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08903900152901/01/1939Võ Văn Điềng3044513900000116

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08914000222901/01/1940Võ Thị Điệp3044524000000117

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

01/01/1942Nguyễn Văn Đỡ3044514200000118

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08904100215401/01/1941Nguyễn Văn Được3044514100000219

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08903600165301/01/1936Hồ Văn Đường3044513600000420

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08913900377201/01/1939Nguyễn Thị Em3044523900000421

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08913900250401/01/1939Hồ Thị Ênh3044523900000122

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08903300315201/01/1933Lê Văn Gừng3044513300000323

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08914000326701/01/1940Võ Thị Hà3044514000000524

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

01/01/1931Huỳnh Thị Hoa3044523100000225

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08913700288301/01/1937Thái Thị Hoa3044523700000226

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08913800446301/01/1938Nguyễn Thị Hoa3044523800000127

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08903900237217/11/1939Nguyễn Văn Huấn3044513900000228

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08907300748001/09/1937Nguyễn Văn Huệ3044513700000429

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08902800323701/01/1928Nguyễn Văn Huỳnh3044512800000130

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08904000224401/01/1940Nguyễn Văn Hương3044514000000131

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08914200336401/01/1942Võ Thị Hường3044524200000332

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

01/01/1941Trương Thị Tăng Kia3044524100000233

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08904100438901/01/1941Trương Văn Kiên3044514100000534

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08914000366001/01/1940Trương Thị Khải3044524000000435

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08903300190901/01/1933Võ Văn Khen3044513300000236

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08913600308301/01/1936Trương Thị Lài3044523600000237

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08914200410401/01/1942Trương Thị Liến3044524200000438

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08903800289701/01/1938Mai Quang Mách3044513800000139

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08903700159001/01/1937Võ Trường Miêng3044513700000540

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08903800302201/01/1938Nguyễn Văn Mức3044513800000541

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08913900165501/01/1939Bùi Thị Mừng3044523900000542

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08904100187425/02/1941Bùi Văn Mười3044514100000643

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08913600165001/01/1936Huỳnh Thị Mười3044523600000144

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08904000586101/01/1940Nguyễn Văn Nang3044514000000345

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08914000268701/01/1940Trần Thị Nêm3044524000000246

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

09213200237201/01/1932Nguyễn Thị Nĩ3044523200000147

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08904000572402/01/1940Võ Văn Nô3044514000000748

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08913900273301/01/1939Nguyễn Thị Nô3044523900000749

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08914100284901/01/1941Nguyễn Thị Nhành3044524100000550

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08903600234801/01/1936Lê Văn Nhung3044513600000251

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08903700375701/10/1937Nguyễn Văn Phì3044513700000352

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08903000196901/01/1930Phan Văn Phồi3044513000000153

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08913100405301/01/1931Huỳnh Thị Phưởng3044523100000154

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08904100226201/01/1941Ngô Văn Quới3044514100000455

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08904100388119/09/1941Cao Văn Riều3044514100000756

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08903600337401/01/1936Ngô Văn Ruộng3044513600000157

360.000360.0000
Ấp Bình
Phú 1

35060027601/01/1943Võ Văn Sáng3044514300000358

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08904100284403/06/1941Ngô Văn Si3044514100001759

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08914200485401/01/1942Huỳnh Thị Sinh3044524200000160

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08913700204701/01/1937Lê Thị So3044523700000461

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08904000275901/01/1940Hồ Văn Sơn3044514000000662

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08903800401401/01/1938Bùi Văn Tiết3044513800000363

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

01/01/1938Nguyễn Thị Tường3044523800000264

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08903800347301/01/1938Ngô Văn Thạo3044513800000765

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08903800332901/01/1938Võ Văn Thăng3044513800000266

360.000360.0000
Ấp Bình
Phú 1

08912900362601/01/1929Nguyễn Thị The3044522900000367

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08914000254001/01/1940Nguyễn Thị Thía3044514000000468

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08903100337601/01/1931Hồ Văn Thọ3044513100000169

360.000360.0000
Ấp Bình
Phú 1

35156157101/01/1943Huỳnh Thị Thùy3044524300001070

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08903700192401/01/1937Nguyễn Văn Thưởng3044513700000271

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08904100168401/01/1941Huỳnh Văn Út3044514100000172

360.000360.0000
Ấp Bình
Phú 1

08914300223801/01/1943Phan Thị Xuân3044524300001373

4.320.0004.320.000NKT đặc biệt nặng từ 16-60 tuổi6.1

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

01/01/1970Nguyễn Thanh Bình304451700000031

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08906901717301/01/1969Nguyễn Thiện Dục304451690000042

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

01/01/1970Nguyễn Văn Hải304451700000023

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

01/01/1983Nguyễn Thị Hiền304452830000014

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08907101059201/01/1971Bùi Thế Nghĩa304451710000025

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08917802450501/01/1978Nguyễn Thị Nho304452780000016

900.000900.000NKT đặc biệt nặng là NCT6.2

900.000900.000
Ấp Bình
Phú 1

08916300909601/01/1963Trần Thị Hướng304452630000011

22.680.00022.680.000NKT nặng từ 16-60 tuổi6.3

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08920401419401/01/2004Phạm Gia Bảo304451040000011

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08906401365801/01/1964Lê Văn Bộ304451640000012

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08907300667306/04/1973Trần Văn Diện304451730000033

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08906701334901/01/1967Phan Văn Dũng304451670000024

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08906801475901/01/1968Nguyễn Văn Dứng304451680000015

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08920200519315/07/2002Phạm Văn Dương304451020000016

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

01/01/2001Võ Thị Thùy Dương304452010000017

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08908102071601/01/1981Võ Văn Đa304451810000018

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08906902289501/01/1969Trần Văn Đeo304451690000039

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08908202987901/01/1982Nguyễn Hữu Điền3044518200000110

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08907201199701/01/1972Mai Văn Em3044517200000211

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

01/01/1967Ngô Văn Góp3044516700000112

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08907601093901/01/1976Nguyễn Văn Hà3044517600000113

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08918701081401/01/1987Trần Thị Kim Hà3044528700000114

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

01/01/1970Phạm Thị Hân3044527000000115

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

01/01/1978Huỳnh Văn Hiền3044517800000116

540.000540.0000
Ấp Bình
Phú 1

08906601452201/01/1966Mai Hòa Hùm3044516600000117

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08907001589501/01/1970Nguyễn Văn Hùng3044517000000118

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08908102446501/01/1981Nguyễn Thanh Hùng3044518100000319

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

01/01/1968Ngô Thị Hừng3044526800000220

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08908901994501/01/1989Nguyễn Thị Hương3044528900000121

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08908302228101/01/1983Huỳnh Hữu Lâm3044518300000122

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08918600776001/01/1986Nguyễn Thị Loan3044528600000123

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08906902762401/01/1969Ngô Văn Lon3044516900000124

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08908400520301/01/1984Mai Hữu Lợi3044518400000125

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08906501400501/01/1965Nguyễn Văn Lớt3044516500000226

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

01/01/1969Nguyễn Thị Mai3044526900000127

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08917301738001/01/1973Hồ Thị Mai3044527300000128

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08906902749801/01/1969Nguyễn Hùng Minh3044516900000229

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08907202320801/01/1972Lê Văn Nôi3044517200000130

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08919301756001/01/1993Phạm Thị Nơi3044529300000131

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08908101423601/01/1981Trần Thanh Nhã3044518100000232

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08906902987901/01/1969Võ Thị Nhắn3044526900000233

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08919200752309/03/1992Đoàn Thị Ý Nhi3044529200000134

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08916600345701/01/1966Hồ Thị Nhỏ3044526600000435

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08907101277101/01/1971Huỳnh Văn Phi3044517100000136

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

01/01/1981Nguyễn Thanh Phong3044518100000437

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08906500203701/01/1965Đặng Văn Súa3044516500000138

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08918800543001/01/1988Huỳnh Thị Thiệp3044528800000139

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08916400384101/01/1964Lê Thị Thủy3044526400000140

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

01/01/1968Hồ Thị Lệ Thủy3044526800000141

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 1

08918600401901/01/1986Phan Thị Cẩm Vân3044528600000242

14.400.00014.400.000NKT nặng là NCT6.4

720.000720.0000
Ấp Bình
Phú 1

08904900616402/05/1949Đặng Văn An304451490000021

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08914800275601/01/1948Trần Thị Bầu304452480000012

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08905000314601/01/1950Nguyễn Văn Bon304451500000013

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08913700274901/01/1937Huỳnh Thị Chảnh304452370000064

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

01/01/1946Trần Văn Châu304451460000015

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08914900315401/01/1949Huỳnh Thị Đẹp304452490000016

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08914100392001/01/1941Nguyễn Thị Em304452410000017

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

07515500347401/01/1955Lê Thị Ngọc Em304452550000018

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08905600798101/01/1956Nguyễn Văn Giùm304451560000029

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08914200314701/01/1942Nguyễn Thị Lan Hương3044524200000510

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08914100569901/01/1941Trần Thị Lệ3044524100002311

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08915900959201/01/1959Trần Thị Lệ3044525900000112

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08905500282001/01/1955Đỗ Văn Long3044515500000113

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08914900746301/01/1953Trần Thị Ngon3044525300000114

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08915200381401/01/1952Lê Thị Tiến3044525200000215

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08914500172301/01/1945Nguyễn Thị Tôm3044524500000116

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08913500236901/01/1935Đỗ Thị Trạng3044523500000217

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08915600296201/01/1956Trương Thị Truyền3044525600000418

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08904800288401/01/1948Lê Văn Út3044514800000119

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08905600465001/01/1956Trần Văn Xiến3044515600000120

1.800.0001.800.000NKT đặc biệt nặng là trẻ em6.7

900.000900.000
Ấp Bình
Phú 1

08931101590001/01/2011Đặng Thị Kim Anh304452110000011

900.000900.000
Ấp Bình
Phú 1

08921001052101/01/2010Huỳnh Long Tứ304451100000012

4.320.0004.320.000NKT nặng là trẻ em6.8

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08921100578901/01/2011Hồ Phước Đạt304451110000011

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08931000192201/01/2010Huỳnh Thị Cẩm Loan304452100000012

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08921100875808/09/2011Nguyễn Quốc Minh304451110000023

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08931201073901/01/2012Võ Thị Sa Ri304452120000014

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

8931600181924/11/2016Võ Thị Mộng Thi304452160000015

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

08930900697601/01/2009Nguyễn Ngọc Vy304452090000016

720.000720.000Chăm sóc: 2 NKT đặc biệt nặng7.4

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 1

03616301390901/01/1963Lê Thị Sáng304452630000021

2.880.0002.880.000Chăm sóc: NKT đặc biệt nặng được nuôi dưỡng trực tiếp, chăm sóc7.7

360.000360.0000
Ấp Bình
Phú 1

08917000877601/01/1970Trần Thị Dúng304452700000021

360.000360.0000
Ấp Bình
Phú 1

08915200568601/01/1952Hà Thị Đẹp304452520000032

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 1

08917000922020/10/1970Lê Thị Điền304452700000043

360.000360.0000
Ấp Bình
Phú 1

08916700410001/01/1964Phạm Thị Giữ304452640000024

360.000360.0000
Ấp Bình
Phú 1

08905800257201/01/1958Nguyễn Văn Nẻn304451580000025

360.000360.0000
Ấp Bình
Phú 1

08917801439501/01/1978Nguyễn Thị Nguyền304452780000026

360.000360.0000
Ấp Bình
Phú 1

08916600551101/01/1966Nguyễn Thị Thển304452660000017

360.000360.0000
Ấp Bình
Phú 1

08918601752401/01/1986Nguyễn Thị Mỹ Trang304452860000038

84.420.00084.420.000Tổng cộng:

Ấp Bình Phú 2Thôn / Tổ :

Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

540.000540.000Người từ 16-22 tuổi đang đi học không có nguồn nuôi dưỡng2.0

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08930100936701/01/2001Văn Thị Mỹ Tiên304452010000021

720.000720.000Người đơn thân nghèo đang nuôi 02 con4.12

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08918300932501/01/1983Nguyễn Bích Thúy304452830000051

3.780.0003.780.000Người từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng5.1

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08915400406901/01/1954Trần Thị Bé304452540000031

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

35272928901/01/1961Nguyễn Thị Lẹ304452610000022

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08915601387101/01/1956Lê Thị Lệ304452560000013

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08916201144301/01/1962Trần Thị Sáu304452620000024

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08905600515620/09/1956Trần Văn Sơn304451560000035

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08915000900801/01/1950Lê Thị Thêm304452500000026

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08915100409601/01/1951Nguyễn Thị Xuân304452510000027

720.000720.000Người từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng5.2

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08914300573401/01/1943Phạm Thị Thuận304452430000011

23.040.00023.040.000
Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội
hàng tháng

5.3

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

01/01/1932Nguyễn Thị Anh304452320000031

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

01/01/1938Phan Thị Kim Anh304452380000062

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08913500204101/01/1935Đặng Thị Âu304452350000043

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08903800341801/01/1938Nguyễn Kim Bảng304451380000104

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08912900248201/01/1929Bùi Thị Bảnh304452290000015

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08903600394901/01/1936Phan Văn Bảy304451360000066

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08904000187201/01/1940Nguyễn Thị Bê304452400000067

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08913100385801/01/1931Nguyễn Thị Các304452310000038

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

01/01/1929Nguyễn Văn Cần304451290000019

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08903800225001/01/1938Trần Văn Cọp3044513800000810

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08914100527511/02/1941Lư Thị Cưng3044524100001111

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT

Trang 12 / 36



Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08904200265901/01/1942Lê Văn Chồ3044514200000212

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08903200259201/01/1932Trần Văn Chống3044513200000313

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08913900159208/02/1939Huỳnh Thị Chợ3044523900000914

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08903600433001/01/1936Nguyễn Văn Dũng3044513600001015

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

07402900183501/01/1929Lê Văn Đẳng3044512900000416

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08903600396901/01/1936Võ Văn Đẹp3044513600000717

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

01/01/1937Nguyễn Thị Đẹp3044523700000818

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08913800424701/01/1938Nguyễn Thị Đẹp3044523800000419

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08903500231710/03/1935Trần Hữu Đức3044513500000220

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08913500559401/01/1900Lê Thị Em3044520000000121

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08914200371901/01/1942Võ Thị Gạch3044524200000622

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

01/01/1929Huỳnh Thị Gặp3044522900000223

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08913800449501/01/1938Phạm Thị Giử3044523800000324

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08913600145601/01/1936Đặng Thị Kim Hoa3044523600000425

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08904200183501/01/1942Phan Văn Huấn3044514200000426

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08913500317001/01/1935Lâm Thị Huồl3044523500000327

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08904000424801/01/1940Huỳnh Văn Hự3044514000000828

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08914100519101/01/1941Cao Thị Hường3044524100000629

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08904200398314/10/1942Lê Văn Kên3044514200001230

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08914200380401/01/1942Nguyễn Thị Khai3044524200000831

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08903200182901/01/1932Trần Văn Khải3044513200000132

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08913900241303/04/1939Nguyễn Thị Khanh3044523900000833

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08913700167801/01/1937Nguyễn Thị Khen3044523700001034

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08914200157701/01/1942Nguyễn Văn Liêm3044514200000335

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08907301736901/01/1937Phan Văn Lòn3044513700000836

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08903900133801/01/1939Nguyễn Văn Luôl3044513900000337

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08903700153301/01/1937Lê Văn Mách3044513700000738

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08914100570301/01/1941Lê Thị Mương3044524100000739

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08903300315901/01/1933Phan Văn Nang3044513300000440

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08913900217601/01/1939Phan Kim Nga3044523900001141

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08914200449201/01/1942Hồ Thị Ngời3044524200000742

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08903100252701/01/1931Nguyễn Văn Nhỉ3044513100000243

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08914100300301/01/1941Phạm Thị Nhiến3044524100001044

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08913000269301/01/1930Phạm Thị Pha3044523000000145

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08914000175801/01/1940Hồ Thị Phiến3044524000000546

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

01/01/1934Võ Thị Phụng3044523400000247

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

03/02/1936Phan Minh Quang3044513600000948

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08904000436401/01/1940Nguyễn Văn Rang3044514000000949

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08914100386001/01/1941Lâm Thị Kim Rơi3044524100000950

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08903000290901/01/1930Nguyễn Văn Ruôl3044513000000451

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08913200223101/01/1932Lê Thị Sành3044523200000452

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08913800340101/01/1938Nguyễn Thị Thài3044523800000553

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08913900283101/01/1939Đỗ Thị Thêm3044523900001254

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08914200349001/01/1942Cao Thị Thêm3044524200001055

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08903000437201/01/1930Lê Văn Thinh3044513000000356

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08903200353901/01/1932Ngô Văn Thung3044513200000257

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08913300162101/01/1933Nguyễn Thị Trận3044523300000358

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08903600508420/01/1936Huỳnh Văn Trung3044513600000859

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08914100539301/01/1941Nguyễn Thị Út3044524100000860

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08903100336401/01/1931Phạm Văn Viễn3044513100000361

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08914200246401/01/1942Mai Thị Xiếu3044524200000962

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08913900185001/01/1939Nguyễn Thị Xuân3044523900001063

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

08914100231604/04/1941Nguyễn Thị Y3044524100001264

6.480.0006.480.000NKT đặc biệt nặng từ 16-60 tuổi6.1

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08909401160701/01/1994Lê Công Tuấn Anh304451940000011

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08908401796701/01/1984Lê Văn Dây304451840000032

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

01/01/1965Lê Thị Nga304452650000013

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08918301577001/01/1983
Nguyễn Thị Tuyết
Nhung

304452830000034

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

01/01/2004Phạm Thị Kiều Như304452040000015

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08920001331201/01/2000Võ Phi Pha304451000000026

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08908500422201/01/1985Huỳnh Thanh Tuấn304451850000017

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08907901136401/01/1979Huỳnh Văn Tý304451790000028

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08918901418304/11/1989Cao Thị Xel304452890000029

2.700.0002.700.000NKT đặc biệt nặng là NCT6.2

900.000900.000
Ấp Bình
Phú 2

08913500452301/01/1935Huỳnh Thị De304452350000071

900.000900.000
Ấp Bình
Phú 2

08903300156708/05/1933Trần Văn Đờn304451330000052

900.000900.000
Ấp Bình
Phú 2

08906201289501/01/1962Nguyễn Văn Khiêm304451620000023

15.660.00015.660.000NKT nặng từ 16-60 tuổi6.3

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08919901487501/01/1999Nguyễn Thị Kim Anh304452990000011

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08907702637301/01/1977Lê Văn Bất304451770000012

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08907802460001/01/1978Nguyễn Văn Bơi304451780000023

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08918600792201/01/1986Võ Thị Bụp304452860000044

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08906502580401/01/1965Huỳnh Văn Bước304451650000035

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

01/01/1974Trương Văn Dù304451740000026

540.000540.0000
Ấp Bình
Phú 2

08906502429301/01/1965Phan Văn Hài304451650000097

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

07208001189101/01/1980Lê Thái Hòa304451800000018

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08917502041201/01/1975Cao Thị Hửng304452750000019

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08907501588801/01/1975Nguyễn Hồng Kỳ3044517500000110

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

01/01/1991Trương Thị Kim Liên3044529100000111

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08906800993601/01/1968Võ Văn Lợi3044516800000212

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08916701930101/01/1967Võ Thị No3044506700000113

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08906502021908/12/1965Nguyễn Văn No3044516500000714

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08930501742801/01/2005Hồ Phước Ngọc3044510500000115

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08916601653401/01/1966Phan Thị Nhi3044526600000216

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08917700984801/01/1977Nguyễn Thị Ớt3044527700000117

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08907002434001/01/1970Huỳnh Văn Phên3044517000000418

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08906700555301/01/1967Nguyễn Văn Phơi3044516700000319

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08917801546901/01/1978Trần Thị Kim Phượng3044527800000520

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08920001791501/02/2000Nguyễn Bình Sang3044510000000121

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08907101064001/01/1971Võ Văn Sinh3044517100000322

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08907501662016/02/1975Lê Thái Sơn3044517500000223

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08906502347601/01/1965Phan Văn Sường3044516500000424

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

05807400263401/01/1974Trần Quang Tâm3044517400000125

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

09208700969901/01/1987Nguyễn Thanh Tuấn3044518700000126

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08906401812901/01/1964Ngô Hồng Thanh3044516400000227

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

01/01/1978Võ Thị Thậm3044527800000428

540.000540.000
Ấp Bình
Phú 2

08920400804101/01/2004Phạm Thái Vinh3044510400000329

17.280.00017.280.000NKT nặng là NCT6.4

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08713500442201/01/1935Nguyễn Thị Điệp304452350000051

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08914800583301/01/1948Nguyễn Thị Điệp304452480000052

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08904400183823/02/1944Trần Văn Đức304451440000023

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08906000868701/01/1960Nguyễn Văn Hạnh304451600000014

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08916301115301/01/1963Lương Thị Hoằng304452630000035

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08902700284401/01/1927Phan Văn Hòn304451270000016

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08906302068801/01/1963Ngô Thành Hôn304451630000017

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08914700749801/01/1947Nguyễn Thị Khoai304452470000028

720.000720.0000
Ấp Bình
Phú 2

08904600402801/01/1946Nguyễn Văn Khỏi304451460000039

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08916000426701/01/1960Nguyễn Thị Lan3044526000000210

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08906200838601/01/1962Đặng Văn Lĩnh3044516200000111

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08913800334901/01/1938Nguyễn Thị Lớp3044523800000712

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

01/01/1944Nguyễn Thị Minh3044524400000213

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08904200160801/01/1942Nguyễn Văn Mông3044514200000514

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08913600565301/01/1936Huỳnh Thị Nhiên3044523600000515

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08905600649301/01/1956Nguyễn Thanh Phong3044515600000416

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08914300367301/01/1943Trần Thị Rành3044524300000217

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

01/01/1941Trần Thị Sanh3044524100001318

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08906000931401/01/1960Nguyễn Văn Bé Tư3044516000000219

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08915800837801/01/1958Trần Thị Bé Tư3044525800000120

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08916301488401/01/1963Trần Thị Thúy3044526300000421

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08904100291501/01/1941Trần Văn Thương3044514100000822

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08913700170101/01/1937Võ Thị Trang3044523700001223

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

35029537601/01/1948Nguyễn Văn Xia3044514800000324

7.920.0007.920.000NKT nặng là trẻ em6.8

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

01/01/2007Lê Quốc Bảo304451070000011

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08921500738706/06/2015Lê Quang Đặng304451150000032

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08920801453701/01/2008Nguyễn Văn Hiếu304451080000013

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

09/01/2015Nguyễn Hoàng Huy304451150000014

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08921300653930/08/2013Trần Minh Khang304451130000015

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08931801393201/12/2018Huỳnh Thị Kiều Như304452180000016

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08930800525401/01/2008Ngô Gia Tuệ304452080000027

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08931101936301/01/2011Võ Thị Minh Thư304450110000018

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

01/01/2008Lê Thị Minh Thư304452080000019

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08920900506601/01/2009Lê Quốc Việt3044510900000110

720.000720.000
Ấp Bình
Phú 2

08921001693416/07/2010Trần Văn Vinh3044511000000211

4.320.0004.320.000Chăm sóc: NKT đặc biệt nặng được nuôi dưỡng trực tiếp, chăm sóc7.7

360.000360.0000
Ấp Bình
Phú 2

08917301412001/01/1973Nguyễn Thị Mỹ Anh304452730000021

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

01/01/1997Huỳnh Văn Cu304451970000012

360.000360.0000
Ấp Bình
Phú 2

08908303252401/01/1983Trần Văn Đàng304451830000033

360.000360.0000
Ấp Bình
Phú 2

08917100980601/01/1971Nguyễn Thị Hiền304452710000014

360.000360.0000
Ấp Bình
Phú 2

08907100646001/01/1971Nguyễn Văn Nấu304451710000045

360.000360.000
Ấp Bình
Phú 2

01/01/1950Nguyễn Thị Ngỡi304452500000036

360.000360.0000
Ấp Bình
Phú 2

08906700729901/01/1967Phạm Văn Nhì304451670000047

360.000360.0000
Ấp Bình
Phú 2

08716700720601/01/1967Đặng Thị Phỉ304452670000018

360.000360.0000
Ấp Bình
Phú 2

08915600777801/01/1956Nguyễn Thị Thanh304452560000029

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

360.000360.0000
Ấp Bình
Phú 2

08918302333001/01/1983Huỳnh Thị Út3044528300000410

360.000360.0000
Ấp Bình
Phú 2

08917402029101/01/1974Lê Thị Tuyết Vân3044527400000211

360.000360.0000
Ấp Bình
Phú 2

08918802218901/01/1988Huỳnh Thị Tuyết Vân3044528800000212

83.160.00083.160.000Tổng cộng:

Ấp Bình Tây 1Thôn / Tổ :

Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

1.620.0001.620.000Trẻ em từ 4 đến dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng1.2

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08920801330817/10/2008Nguyễn Vũ Luân304451080000021

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08930901504113/10/2009Nguyễn Thị Huỳnh Như304452090000032

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08921301705901/01/2013Đào Quốc Tuấn304451130000033

1.080.0001.080.000Người từ 16 tuổi trở lên nhiễm HIV thuộc hộ nghèo3.3

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08908402116501/01/1984Nguyễn Thanh Hậu304451840000051

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08920600594101/01/2006Nguyễn Văn Thái304451060000022

360.000360.000Người đơn thân nghèo đang nuôi 01 con4.11

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08917800530101/01/1978Nguyễn Thị Liền304452780000061

1.080.0001.080.000Người từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng5.1

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08915801162801/01/1958Nguyễn Thị Cẩm Sương304452580000021

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08914400703001/01/1944Nguyễn Thị Triến304452440000032

2.880.0002.880.000Người từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng5.2

720.000720.000
Ấp Bình
Tây 1

08913600502201/01/1936Nguyễn Thị Đảo304452360000091

720.000720.000
Ấp Bình
Tây 1

08914200379701/01/1942Lê Thị Ngợi304452420000142

720.000720.000
Ấp Bình
Tây 1

08913800225001/01/1938Lê Thị Sen304452380000093

720.000720.000
Ấp Bình
Tây 1

08914100368501/01/1941Nguyễn Thị Tiện304452410000184

19.080.00019.080.000
Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội
hàng tháng

5.3

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08913700420801/01/1937Trần Thị Ảnh304452370000151

360.000360.0000
Ấp Bình
Tây 1

08914300296501/01/1943Đoàn Kim Ánh304451430000022

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08913700357301/01/1937Nguyễn Thị Ẩn304452370000163

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08903200362801/01/1932Trần Văn Bắp304451320000064

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08903900394501/01/1939Châu Văn Bé304451390000055

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08913700195701/01/1937Nguyễn Thị Bé304452370000186

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08903900308801/01/1939Huỳnh Văn Bộ304451390000047

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08913700471701/01/1937Nguyễn Thị Bướm304452370000148

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08914000139801/01/1940Nguyễn Thị Cải304452400000079

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08903500297101/01/1935Phạm Văn Coi3044513500000510

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08903100280401/01/1931Nguyễn Tấn Công3044513100000511

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08903500236601/01/1935Nguyễn Văn Chiều3044513500000612

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08903600432701/01/1936Nguyễn Văn Danh3044513600001113

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08903800394401/01/1938Nguyễn Văn Duống3044513800001214

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08904300004310/02/1943Ôn Thành Đắc3044504300000115

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08914200006412/10/1942Nguyễn Thị Đấu3044524200001816

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08903200323701/01/1932Võ Văn Đầy3044513200000517

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08902400179001/01/1924Nguyễn Cập Đệ3044512400000218

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08913900241501/01/1939Huỳnh Thị Em3044523900001419

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08904000546215/01/1940Nguyễn Văn Giữ3044514000001020

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08913100214301/01/1931Nguyễn Thị Giữ3044523100000421

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08913300167201/01/1933Trần Thị Hiểm3044523300000222

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08913500216001/01/1935Cao Thị Hồng3044513500000323

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08913600499201/01/1936Bùi Thị Huệ3044523600000624

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08904100324801/01/1941Bùi Văn Huỷnh3044514100001125

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08913600302301/01/1936Nguyễn Thị Hường3044523600000726

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

01/01/1933Nguyễn Thị In3044523300000127

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08913800247301/01/1938Nguyễn Thị Lệ3044523800000828

360.000360.0000
Ấp Bình
Tây 1

35034724501/01/1943Nguyễn Thị Liền3044524300000829

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08914100259001/01/1941Nguyễn Thị Mạng3044524100001430

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08904100285002/01/1941Lê Văn Măng3044514100000931

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

01/01/1939Mai Thị Bích Ngọc3044523900001532

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08914000656101/01/1940Nguyễn Thị Ngôi3044524000000833

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08914100372501/01/1941Nguyễn Thị Nguyên3044524100001634

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08914100392201/01/1941Huỳnh Thị Nguyệt3044524100001535

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08914300207201/01/1943Nguyễn Thị Nha3044524300001436

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08903800371201/01/1938Nguyễn Văn Phân3044513800001137

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08903400150001/01/1934Huỳnh Văn Phon3044513400000238

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08902900352501/01/1929Huỳnh Văn Phước3044512900000239

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08903500244515/05/1935Huỳnh Văn Quan3044513500000440

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08904200271701/01/1942Nguyễn Văn Quang3044514200000641

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08914000193301/01/1940Đoàn Thị Quấy3044524000000942

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08903600291501/01/1936Phan Văn Rơi3044513600001243

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

35034688310/06/1942Nguyễn Văn Sào3044514200001044

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08903500241401/01/1935Nguyễn Văn Tài3044513500000745

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08904100219601/01/1941Phan Văn The3044514100001046

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08904200497510/10/1942Nguyễn Minh Thế3044514200001147

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT

Trang 24 / 36



Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

360.000360.0000
Ấp Bình
Tây 1

35035903601/01/1943Nguyễn Thị Thỡ3044524300000948

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08904200242301/01/1942Nguyễn Văn Trần3044514200000749

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08903100153301/01/1931Nguyễn Văn Trí3044513100000450

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08902900276401/01/1929Nguyễn Văn Trinh3044512900000351

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08913700185301/01/1937Lâm Thị Vân3044523700001352

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08914100220122/04/1941Trần Thị Xè3044524100001753

720.000720.000NKT đặc biệt nặng từ 16-60 tuổi6.1

720.000720.000
Ấp Bình
Tây 1

08918301309601/01/1983Huỳnh Thị Thu Thảo304452830000091

3.600.0003.600.000NKT đặc biệt nặng là NCT6.2

900.000900.000
Ấp Bình
Tây 1

08916001049601/01/1960Nguyễn Thị Còn304452600000011

900.000900.000
Ấp Bình
Tây 1

3525969701/01/1919Võ Thị Hai304452190000022

900.000900.000
Ấp Bình
Tây 1

08903200178501/01/1932Võ Văn Tòng304451320000073

900.000900.000
Ấp Bình
Tây 1

35034701401/01/1937Lê Thị Viên304452370000234

17.280.00017.280.000NKT nặng từ 16-60 tuổi6.3

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08919701271201/01/1997Dương Thị Bé Ái304452970000011

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08907602231301/01/1976Nguyễn Phú Bá304451760000022

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

01/01/1972Võ Văn Bảy304451720000033

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08907702941501/01/1977Trần Quốc Bửu304451770000024

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08906701120501/01/1967Nguyễn Văn Đẹt304451670000055

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08909000605201/01/1990Nguyễn Văn Để304451900000026

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08909002471301/01/1990Lê Văn Đông304451900000017

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08906501157301/01/1965Phạm Văn Đức304451650000058

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08930401526801/01/2004Nguyễn Thị Giang304452040000049

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08907201673730/10/1972Nguyễn Văn Hòa3044517200000410

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08930600614201/01/2006Thân Thị Thu Hòa3044520600000111

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08909401242601/01/1994Nguyễn Thanh Hóa3044519400000212

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08930402305101/01/2004Trần Thị Minh Huy3044520400000313

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08909202353201/01/1992Dương Hậu Hữu3044519200000114

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08908600396501/01/1986Nguyễn Tấn Khương3044518600000115

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08919100662801/01/1991Võ Thị Cẩm Lệ3044529100000216

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

01/01/1995Lê Vũ Linh3044519500000117

540.000540.0000
Ấp Bình
Tây 1

08907302037001/01/1973Nguyễn Thành Lợi3044517300000418

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08906401114101/01/1964Nguyễn Văn Minh3044516400000319

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

01/01/1969Huỳnh Văn Kiềm Năm3044516900000520

540.000540.0000
Ấp Bình
Tây 1

08906501602401/01/1965Nguyễn Hòa Nô3044516500001021

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

01/01/1971Võ Văn Phước3044517100000522

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08907801142101/01/1978Tô Hồng Sơn3044517800000323

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08908501378601/01/1985Võ Văn Tánh3044518500000224

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08916601768226/02/1966Võ Thị Tiếm3044526600000325

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

35273257501/07/2004Nguyễn Thị Xuân Tiên3044520400000226

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08919400510601/01/1994Nguyễn Thị Mỹ Tiên3044529400000127

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

01/01/1989Lê Văn Tình3044518900000128

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

01/01/1983Lê Ánh Tuyết3044528300000829

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08918501569101/01/1985Lê Thị Mộng Thoa3044528500000130

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

01/01/1983Trần Ngọc Thủy3044528300000631

540.000540.000
Ấp Bình
Tây 1

08906501204401/01/1965Tô Hồng Vân3044516500000832

9.360.0009.360.000NKT nặng là NCT6.4

720.000720.000
Ấp Bình
Tây 1

08915300886101/01/1953Nguyễn Thị Ai304452530000021

720.000720.000
Ấp Bình
Tây 1

08914800688301/01/1948Huỳnh Huế Anh304452480000022

720.000720.000
Ấp Bình
Tây 1

08905000230023/03/1950Lê Minh Châu304452500000043

720.000720.000
Ấp Bình
Tây 1

01/01/1958Trần Văn Dớn304451580000034

720.000720.000
Ấp Bình
Tây 1

08904600458201/01/1946Nguyễn Văn Dứa304451460000025

720.000720.000
Ấp Bình
Tây 1

08904800659201/01/1948Nguyễn Tấn Hải304451480000026

720.000720.000
Ấp Bình
Tây 1

08905700672417/02/1957Nguyễn Văn Liệu304451570000027

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

720.000720.000
Ấp Bình
Tây 1

35037698001/01/1957Huỳnh Thị Lố304452570000038

720.000720.0000
Ấp Bình
Tây 1

08906100209710/10/1961Huỳnh Văn No304451610000039

720.000720.000
Ấp Bình
Tây 1

35034687001/01/1961Ngô Tùng Ngầu3044516100000210

720.000720.0000
Ấp Bình
Tây 1

08915501384401/01/1955Trần Thị Nguyên3044525500000311

720.000720.000
Ấp Bình
Tây 1

08913900455101/01/1939Mai Thị Thặng3044523900002112

720.000720.000
Ấp Bình
Tây 1

08906301450401/01/1963Nguyễn Phú Trị3044516300000213

900.000900.000NKT đặc biệt nặng là trẻ em6.7

900.000900.000
Ấp Bình
Tây 1

08921301029827/06/2013Nguyễn Quang Đăng304451130000021

2.880.0002.880.000NKT nặng là trẻ em6.8

720.000720.000
Ấp Bình
Tây 1

08920900120101/01/2009Lê Văn Ngọc Em304451090000021

720.000720.000
Ấp Bình
Tây 1

08921100253001/01/2011Nguyễn Hoàng Nam304451110000032

720.000720.000
Ấp Bình
Tây 1

08930901800401/01/2009Huỳnh Thị Ngọc Ngân304452090000023

720.000720.000
Ấp Bình
Tây 1

08921701630803/05/2017Nguyễn Lê Minh Trung304451170000014

2.160.0002.160.000Chăm sóc: NKT đặc biệt nặng được nuôi dưỡng trực tiếp, chăm sóc7.7

360.000360.0000
Ấp Bình
Tây 1

08916701363501/01/1967Nguyễn Thị Bông304452670000021

360.000360.0000
Ấp Bình
Tây 1

08904600624201/01/1946Trần Thị Căn304452460000012

360.000360.0000
Ấp Bình
Tây 1

08907501509401/01/1975Võ Văn Tha Em304451750000033

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

01/01/1982Trương Thị Hường304452820000014

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

360.000360.0000
Ấp Bình
Tây 1

08918500468201/01/1985Dương Thị Xuân Nghi304452850000025

360.000360.000
Ấp Bình
Tây 1

08916701569220/03/1967Trần Thị Nhi304450670000026

63.000.00063.000.000Tổng cộng:

Ấp Bình ThànhThôn / Tổ :

Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

540.000540.000Người từ 16 tuổi trở lên nhiễm HIV thuộc hộ nghèo3.3

540.000540.000
Ấp Bình
Thành

08907802689101/01/1978Trương Văn Dư304451780000051

1.080.0001.080.000Người từ đủ 60 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng5.1

540.000540.000
Ấp Bình
Thành

01/01/1949Nguyễn Thị Đẹp304452490000041

540.000540.000
Ấp Bình
Thành

01/01/1947Nguyễn Thị Em304452470000032

720.000720.000Người từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng5.2

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

08914300233601/01/1943Nguyễn Thị Chuổi304452430000031

18.000.00018.000.000
Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội
hàng tháng

5.3

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08913600338201/01/1936Huỳnh Thị Anh304452360000121

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08913100255301/01/1931Nguyễn Thị Bạch304452310000052

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08902600121701/01/1926Lâm Văn Bảnh304451260000023

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08913700473001/01/1937Dương Thị Bé304452370000204

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08904000374503/03/1940Hồ Văn Bi304451400000115

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08913500183001/01/1935Huỳnh Thị Buối304452350000066

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

01/01/1936Nguyễn Thị Cá304452360000137

360.000360.0000
Ấp Bình
Thành

08904300385103/06/1943Cao Văn Cọp304451430000068

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08914100386201/01/1941Đặng Thị Cúc304452410000209

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08903800287701/01/1938Nguyễn Văn Cưng3044513800001410

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08913200340001/01/1932Nguyễn Thị Chai3044523200000611

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08902900252901/01/1929Trình Văn Don3044512900000512

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08914100300201/01/1941Huỳnh Thị Dung3044524100002213

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08903900273001/01/1939Nguyễn Văn Đa3044513900000614

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08913700585201/01/1937Nguyễn Thị Đở3044523700001915

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08913300134401/01/1933Lê Thị Đừng3044513300000716

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08914200423301/01/1942Đổ Thị Ghết3044524200001717

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08913400486901/01/1934Thái Thị Giỏi3044523400000318

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08913900220401/01/1939Nguyễn Thị Hai3044523900001819

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08914200350301/01/1942Lê Thị Hanh3044524200001520

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08903800165501/01/1938Phan Văn Hằng3044513800001521

360.000360.0000
Ấp Bình
Thành

35032382401/01/1943Nguyễn Thị Hiệp3044524300000722

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08903400199601/01/1934Cao Văn Hở3044513400000323

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08914200271701/01/1942Đoàn Thị Hui3044524200001624

360.000360.0000
Ấp Bình
Thành

08904300467501/01/1943Nguyễn Văn Kềm3044514300000125

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08903000464901/01/1930Nguyễn Văn Kiến3044513000000526

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08913600247501/01/1936Trần Thị Kim Khôi3044523600001027

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

01/01/1939Lê Thị Khuynh3044523900001928

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08903700250501/08/1937Nguyễn Văn Lắm3044513700000929

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08913200176501/01/1932Lâm Thị Lệ3044523200000530

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08913900352801/01/1939Nguyễn Thị Mãnh3044523900001731

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08903700353201/01/1937Nguyễn Văn Mết3044513700001032

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08914100282501/01/1941Nguyễn Thị Nàng3044524100002133

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08903900165803/12/1938Nguyễn Văn Nưng3044513800001334

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08913900261016/07/1939Hứa Thị Ngó3044523900002035

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08913200352501/01/1932Đặng Thị Ngời3044523200000736

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08904100451601/01/1941Hồ Văn O3044514100001337

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08914000240010/02/1940Nguyễn Thị Phế3044524000001338

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08913900137101/01/1939Nguyễn Thị Phiềng3044523900001639

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08912700192401/01/1927Nguyễn Thị Ra3044522700000140

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08914000525201/01/1940Nguyễn Thị Rảnh3044524000001241

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08904100413101/01/1941Trần Văn Răng3044514100001242

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08903300001801/01/1933Nguyễn Văn Sộn3044513300000643

360.000360.0000
Ấp Bình
Thành

35033559101/01/1943Nguyễn Thị Tỏ3044524300000644

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08903700245901/01/1937Nguyễn Văn Tư3044513700001145

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08902600279501/01/1926Võ Văn Thạch3044512600000346

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08904000193001/01/1940Nguyễn Văn Thắng3044524000001147

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08903300168101/01/1933Trần Văn Thu3044513300000848

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08914000315707/07/1940Phạm Thị Tràng3044524000001449

360.000360.000
Ấp Bình
Thành

08912400173501/01/1924Nguyễn Thị Xem3044522400000250

2.160.0002.160.000NKT đặc biệt nặng từ 16-60 tuổi6.1

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

08909301733201/01/1993Lư Văn Phúc304451930000021

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

08917801083901/01/1978Trần Văn Tánh304451780000042

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

01/01/1974Đòn Thanh Tú304451740000033

1.800.0001.800.000NKT đặc biệt nặng là NCT6.2

900.000900.000
Ấp Bình
Thành

08915700515501/01/1957Nguyễn Thị Chuộn304452570000011

900.000900.000
Ấp Bình
Thành

08906300166601/01/1963Huỳnh Văn Khi304451630000032

8.100.0008.100.000NKT nặng từ 16-60 tuổi6.3

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT

Trang 32 / 36



Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

540.000540.000
Ấp Bình
Thành

01/01/1973Lê Văn Chèo304451730000021

540.000540.000
Ấp Bình
Thành

08906700140501/01/1967Cao Văn Chuẩn304451670000062

540.000540.000
Ấp Bình
Thành

07918200493617/09/1982Nguyễn Thị Mỹ Hạnh304452000000043

540.000540.000
Ấp Bình
Thành

08917601217001/01/1976Nguyễn Thị Độc Lập304452760000014

540.000540.000
Ấp Bình
Thành

08907401526201/01/1974Nguyễn Xuân Liễm304451740000045

540.000540.000
Ấp Bình
Thành

08917201483101/01/1972Nguyễn Thị Bạch Lụa304452720000016

540.000540.000
Ấp Bình
Thành

08908001139501/01/1980Nguyễn Văn Mén304451800000027

540.000540.000
Ấp Bình
Thành

08909200915501/01/1992Phan Hữu Nghị304451920000028

540.000540.000
Ấp Bình
Thành

08907001277901/01/1970Nguyễn Văn Nghĩa304451700000059

540.000540.000
Ấp Bình
Thành

08906501252001/01/1965Phan Trung Sơn3044516500000610

540.000540.000
Ấp Bình
Thành

01/01/1974Trần Văn Tâm3044517400000511

540.000540.000
Ấp Bình
Thành

08908501180801/01/1985Phan Duy Tân3044518500000312

540.000540.000
Ấp Bình
Thành

08909102280601/01/1991Huỳnh Phước Tú3044519100000213

540.000540.000
Ấp Bình
Thành

08907701133501/01/1977Lê Văn Út3044517700000314

540.000540.000
Ấp Bình
Thành

08918402613101/01/1984Trương Thị Mỹ Ven3044528400000115

12.960.00012.960.000NKT nặng là NCT6.4

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

08915501002001/01/1955Nguyễn Thị Bưng304452550000021

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

08905200439301/01/1952Trần Văn Chồi304451520000022

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

08915300279201/01/1953Trần Thị Kim Dung304452530000033

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

08916100723301/01/1961Lê Thị Giếng304452610000014

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

08906201129201/01/1960Phạm Văn Hùng304451600000035

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

08906200188928/11/1962Nguyễn Văn Kịch304451620000046

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

35032356301/01/1930Trần Thị Khỏi304452300000047

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

08915601299001/01/1956Nguyễn Thị Lanh304452560000038

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

01/01/1943Nguyễn Thị Lệ304452430000049

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

08905200261001/01/1952Lê Văn Ly3044515200000110

720.000720.0000
Ấp Bình
Thành

08905401032325/03/1954Ngô Văn Lỳ3044515400000311

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

35032375901/01/1936Nguyễn Thị Một3044523600001412

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

08705700904901/01/1957Đặng Văn Sét3044515700000113

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

35186966001/01/1957Trần Thị Siểm3044525700000214

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

08905200379501/01/1952Phan Văn Tường3044525200000515

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

08914500555901/01/1945Nguyễn Thị Thôi3044524500000216

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

08916201349201/01/1962Cao Thị Ựng3044526200000117

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

35032384901/01/1948Võ Thu Vân3044524800000418

900.000900.000NKT đặc biệt nặng là trẻ em6.7

900.000900.000
Ấp Bình
Thành

08921100666901/01/2011Cao Vũ Luân304451110000041

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Họ và tên người
nhận

Ký tênTổng số tiền
Tháng

trước mang
sang

Truy lĩnh
Trợ cấp

tháng này

Thông tin nhận tiềnSố tiền

1.440.0001.440.000NKT nặng là trẻ em6.8

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

08920901707801/01/2009Lê Quốc Kiệt304451090000031

720.000720.000
Ấp Bình
Thành

08931500686801/01/2015Nguyễn Thị Kim Ngọc304452150000012

2.160.0002.160.000Chăm sóc: NKT đặc biệt nặng được nuôi dưỡng trực tiếp, chăm sóc7.7

360.000360.0000
Ấp Bình
Thành

08919001694201/01/1990Nguyễn Thị Đến304452900000011

360.000360.0000
Ấp Bình
Thành

08918601941901/01/1986Hà Thị Kim Lên304452860000052

360.000360.0000
Ấp Bình
Thành

08915800409001/01/1958Lư Thị Nâu304452580000033

360.000360.0000
Ấp Bình
Thành

08917701194401/01/1977Nguyễn Thị Ngữa304452770000024

360.000360.0000
Ấp Bình
Thành

08907000458701/01/1970Lư Phương Quan304451700000065

360.000360.0000
Ấp Bình
Thành

08917401511601/01/1974Huỳnh Thị Xi Ra304452740000036

49.860.00049.860.000Tổng cộng:

Số điện
thoại

Địa chỉ
Số định danh cá

nhân
Ngày sinh

Họ và tên đối tượng
(Người giám hộ-nếu có)

Mã thành viênSTT
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Trần Thế HiểnPhạm Thị Diệu Dương Bảo Lộc

Hai trăm tám mươi triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn

Số tiền:

Số người :

Số tiền bằng chữ

558 người

280.440.000 VNĐ

Ngày 01 tháng 07 năm 2023

Kế toán

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ...... tháng ...... năm ..........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)

Người chi trả

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘIBÊN NHẬN CHI TRẢ

Kế toán

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
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